
Phụ lục 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Đường Xuân Lập - Hàng Gòn Hàng Gòn Long Khánh 2,48            0,74 

Quyết định số 1500/QĐ-UBND, ngày 28/11/2023 của UBND thành phố Long Khánh về việc Quyết định 

chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 1140/QĐ-UBND, ngày 31/7/2024 của UBND thành phố Long 

Khánh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 1).

2
Chỉnh trang đô thị, kè bờ, nạo vét và kiên cố 

hóa Suối Rết, thành phố Long Khánh

Phú Bình, Xuân 

Hòa, Xuân An, 

Xuân Thanh, 

Bàu Trâm

Long Khánh 12,32 11,35

Quyết định số 5358/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết 

số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự án Chỉnh trang đô thị, kè bờ, 

nạo vét và kiên cố hóa Suối Rết, thành phố Long Khánh; Quyết định số 1139/QĐ-UBND, ngày 

31/7/2024 của UBND thành phố Long Khánh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2024 (đợt 7).   

3

Phạm vi kéo dài Suối Cải nhánh 1 và gia cố 

nâng cấp thượng hạ lưu đập Lác Chiếu 

thuộc dự á Chống ngập úng khu vực Suối 

Cải, Tp. Long Khánh

Bảo Vinh, Bảo 

Quang
Long Khánh 2,19 1,37

Văn bản số 2373/UBND-KTN ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc xử lý các vướng mắc trong quá 

trình thi công dự án Chống ngập úng khu vực Suối Cải, TP. Long Khánh; Công văn số 4068/SKHĐT-

TĐ, ngày 12/8/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư 

công năm 2024 đến UBND thành phố Long Khánh.

4 Khu tái định cư tại phường Bàu Sen Bàu sen Long Khánh 17,92 17,92

Công văn số 398/UBND-CN ngày 21/02/2022 của UBND thành phố Long Khánh về việc giao Trung tâm 

Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng các Khu tái định cư trên địa bàn thành phố 

Long Khánh.

5  Khu đô thị mới Xuân Tân Xuân Tân Long Khánh 62,85 62,85

Công văn số 398/UBND-CN ngày 21/02/2022 của UBND thành phố Long Khánh về việc giao Trung tâm 

Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng các Khu tái định cư trên địa bàn thành phố 

Long Khánh.

6 Cụm Công nghiệp Hàng Gòn Hàng Gòn Long Khánh 70 70
Kế hoạch 105/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đấu giá sử dụng đất năm 

2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

7 Trụ sở công an phường Xuân Lập Xuân Lập Long Khánh 0,11 0,11

8 Trụ sở công an phường Bàu Sen Bàu Sen Long Khánh 0,18 0,18

9 Trụ sở công an phường Xuân Tân Xuân Tân Long Khánh 0,16 0,16

10 Trụ sở công an xã Bảo Quang Bảo Quang Long Khánh 0,23 0,23

Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện đề án 

"xây dựng trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 

2023-2025"; Kế hoạch 1735/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND thành phố Long Khánh về việc triển 

khai thực hiện đề án "xây dựng trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2023-2025".

11 Trụ sở công an xã Hàng Gòn Hàng Gòn Long Khánh 0,2 0,2

Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện đề án 

"xây dựng trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 

2023-2025"; Kế hoạch 1735/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND thành phố Long Khánh về việc triển 

khai thực hiện đề án "xây dựng trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2023-2025".

Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2025 tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo Văn bản số           /STNMT-QH ngày        /10/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

 Huyện, thành 

phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện tích 

dự án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 
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12 Trụ sở công an xã Bàu Trâm Bàu Trâm Long Khánh 0,14 0,14

Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện đề án 

"xây dựng trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 

2023-2025"; Kế hoạch 1735/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND thành phố Long Khánh về việc triển 

khai thực hiện đề án "xây dựng trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2023-2025".

13
Đường phía Nam Khu công nghiệp Dầu 

Giây
Hưng Lộc Thống Nhất 3,72 3,72

 Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 của UBND huyện Thống Nhất về việc phê duyệt kế 

hoạch đầu tư công năm 2024 

14 Xây dựng văn phòng ấp Ngô Quyền Bàu Hàm 2 Thống Nhất 0,067 0,067
 Quyết định số 3948/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của UBND huyện Thống Nhất về chủ trương đầu tư 

dự án Xây dựng Văn phòng ấp Ngô Quyền 

15
 Hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư B1 

xã Hưng Lộc, thị trấn Dầu Giây. 

 xã Hưng Lộc và 

Thị trấn Dầu 

Giây 

Thống Nhất 13,21 13,21

 Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND huyện Thống Nhất về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 8/NQ-HĐND ngày 04/6/2024 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu dân 

cư phục vụ tái định cư B1 xã Hưng Lộc, Thị trấn Dầu Giây 

16
 Hạ tầng Khu dân cư phục tái định cư giai 

đoạn 2 xã Hưng Lộc 
 Hưng Lộc Thống Nhất 9,28 9,28

 Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND huyện Thống Nhất về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 9/NQ-HĐND ngày 04/6/2024 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng Khu dân 

cư phục tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc 

17  Trung tâm hành chính thị trấn Dầu Giây 
 Thị trấn Dầu 

Giây 
Thống Nhất 5 5

 Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện Thống Nhất về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư 

18
Trung tâm hành chính xã Gia Tân 1 - Hạng 

mục: Hạ tầng kỹ thuật
Gia Tân 1 Thống Nhất 5,36 5,36

 Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 của UBNd huyện Thống Nhất về việc phê duyệt điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 

19
Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769 huyện 

Thống Nhất và Long Thành

Lộ 25, Hưng 

Lộc, TT.Dầu 

Giây

Thống Nhất 67,52 67,52

 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 5344/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

của UBND tỉnh 

20

Xây dựng đường ĐT.770B huyện Định 

Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành 

và thành phố Long Khánh

Hưng Lộc, Bàu 

Hàm 2, Xuân 

Thiện, Quang 

Trung

Thống Nhất 65,32 65,32
 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh 

21 Cụm công nghiệp Quang Trung 1
Quang Trung, 

Bàu Hàm 2
Thống Nhất 74,34 74,34  Thông báo số 417/TB-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh 

22 Trường dạy lái xe TT.Dầu Giây Thống Nhất 2,04 2,04  Thông báo số 417/TB-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh 

23 Trung tâm sát hạch lái xe TT.Dầu Giây Thống Nhất 1,99 1,99  Thông báo số 417/TB-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh 

24 Trung tâm kiểm định TT.Dầu Giây Thống Nhất 2,03 2,03  Thông báo số 417/TB-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh 

25 Khu đất giáo dục 05ha tại xã Gia Tân 2 Gia Tân 2 Thống Nhất 5 5  Thông báo số 417/TB-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh 

26 Chùa Nhất Pháp Hưng Lộc Thống Nhất 1,2 1,2
 Văn bản số 1320/UBND-KTN ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương giao 

đất 

27
Trạm Biến áp 220kV Thống Nhất và hướng 

tuyến đường dây 220kV đấu nối
Bàu Hàm 2 Thống Nhất 4,63 4,63

 Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 và Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ 

28 Trụ sở UBND xã Đông Hòa Đông Hòa Trảng Bom           0,68            0,68  Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại  QĐ số 3931/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 
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29 Chi hội Tin lành Phú Lý Phú Lý Vĩnh Cửu           0,07            0,07 

Văn bản số 4762/UBND-KTN ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai, theo đó UBND tỉnh Đồng Nai 

chấp thuận chủ trương đối với địa điểm Chi hội Tin lành Phú Lý đề nghị giao đất để sử dụng vào mục 

đích tôn giáo.

30 Trụ sở công an xã Bình Lợi Bình Lợi Vĩnh Cửu           0,10            0,10 

Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện về việc quyết định chủ 

trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đợt 4 năm 2023 (dự án nhóm 

C); Nghị quyết số 154/ND-HĐND ngày 31/7/2024 về việc bổ sung, phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công từ 

nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn khác do huyện quản lý năm 2024 (lần 2)

31 Mỏ đá Thiện Tân 5 Thiện Tân Vĩnh Cửu         16,42          16,42 

  - Quyết định chủ trương đầu tư số 1043/QĐ-UBND do UBND tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 

03/4/2020';

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 343/GP-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai 

32 Mỏ đá Thiện Tân 10 Thiện Tân Vĩnh Cửu         55,16          55,16 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2045/QĐ-BTNMT ngày 06/8/2019 của 

Bộ Tài nguyên và môi trường; Văn bản số 2572/UBND-KTN ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh về việc 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đề nghị nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử 

dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án mỏ đá xây dựng Thiện 

Tân 10 tại huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom;

Văn bản số 11251/UBND-KTN ngày 04/9/2024 về việc xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án 

khai thác đá xây dựng mỏ đá Thiện Tân 10 do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

33 Mỏ đá Thiện Tân 9 Thiện Tân Vĩnh Cửu         30,80          30,80 

- Quyết định số 2287/QĐ-BTNMT ngày 06/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo

cáo đánh giá tác động môi trường của dự án mỏ đá Thiện Tân 9.

- Văn bản số 4907/TB-UBND ngày 19/7/2011 của UBND tỉnh thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án

khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Đồi chùa 1 (Thiện Tân 9) với diện tích là 63,6 ha;

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 1873/GP-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

34 Mỏ đá Thiện Tân 3 Thiện Tân Vĩnh Cửu         16,17          16,17 
 Quyết định khai thác đá xây dựng số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 và Giấy phép khai thác khoáng 

sản số 1633/GP-UBND ngày 16/05/2017  

35 Thiện Tân 4 Thiện Tân Vĩnh Cửu         33,57          14,30 
 Giấy phép khai thác khoáng sản số 2527/GP-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng 

Nai 

36 Thiện Tân 7 Thiện Tân Vĩnh Cửu         12,26            6,50 
 Giấy phép khai thác khoáng sản số 330/GP-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng 

Nai 

37 Thiện Tân 1 Thiện Tân Vĩnh Cửu         34,00            4,44 
 Giấy phép khai thác khoáng sản số 202/GP-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng 

Nai 
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38
Đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy 

Giáp đến đường Trần Quốc Toản

Phường An 

Bình, Tam Hiệp, 

Tân Mai, Thống 

Nhất, Quyết 

Thắng

Biên Hoà         27,40          27,40  Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án 

39

Dự án xây dựng đường 25C đoạn từ đường 

Hùng Vương (Hương Lộ 19) đến đường 

Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch

Xã Vĩnh Thanh, 

Phước  Khánh
Nhơn Trạch         39,40          39,40 

 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh 

Cẩm Đường Long Thành         18,92          18,92 

Thừa Đức, 

Xuân Đường, 

Long Giao, Bảo 

Bình, Xuân Tây, 

Xuân Đông, 

Nhân Nghĩa

Cẩm Mỹ       237,95        237,95 

Lang Minh, 

Xuân Hiệp, 

Xuân Tâm

Xuân Lộc         45,23          45,23 

Lộ 25, Hưng 

Lộc, Dầu Giây

Huyện Thống 

Nhất
        67,52          67,52 

Lộc An, Bình 

Sơn, Bình An

Huyện Long 

Thành
        66,90          66,90 

42

Dự án Xây dựng các tuyến đường trong nội 

bộ Khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ 

Biên Hòa I

An Bình Biên Hoà           5,27            5,27 

 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 

28/12/2023 của UBND 

Tân Phú

Các xã Nam 

Cát Tiên, Trà 

Cổ, Phú Lập, 

Phú Điền, Phú 

Lộc, Phú 

Thịnh, Núi 

Tượng và thị 

Trấn Tân Phú

54,85 54,85

Định Quán Phú Hòa 16,02 16,02

40

41

43

Nâng cấp mở rộng đường ĐT.774B (Tà Lài-

Trà Cổ) huyện Tân Phú và huyện Định 

Quán

 Quyết định số 525/QĐ-UBND  ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 27/NQ-HĐNĐ ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh; QĐ số2264/QĐ-UBND ngày31/7/2024 

của UBND tỉnh ĐN 

Nâng cấp mở rộng  đường ĐT.769 huyện 

Thống Nhất và Long Thành

 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 5344/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh 

Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.773 

(Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) huyện 

Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành

 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 5343/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh 

4



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Huyện, thành 

phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện tích 

dự án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 

Xuân Bắc Xuân Lộc 5,72 5,72

Phú Ngọc, 

Thanh Sơn
Định Quán 30,46 30,46

Xã Phú Lý Vĩnh Cửu 0,45 0,45

Xuân Quế, 

Xuân Đường
Cẩm Mỹ 16,73 16,73

Hàng Gòn
TP. Long 

Khánh
3,13 3,13

Sông Nhạn Cẩm Mỹ 0,4 0,4

Hưng Lộc Thống Nhất 3,8 3,8

Gia Canh, Phú 

Hòa
Định Quán 6 6

 Phú Điền Tân Phú 3,46 3,46

48
Nâng cấp, xây dựng đoạn 1 và 2 tuyến 

đường Cao Cang, huyện Định Quán

Xã Gia Canh, 

Thị trấn Định 

Quán	

Định Quán 19,26 19,26
 Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh  phê duyệt TKBVTC, dự toán; QĐ 

số2264/QĐ-UBND ngày31/7/2024 của UBND tỉnh ĐN 

 xã Long An 
Huyện Long 

Thành, 

xã Hiệp Phước
Huyện Nhơn 

Trạch

Xã Long Phước, 
Huyện Long 

Thành

Xã Long Thọ 
Huyện Nhơn 

Trạch

44

45

46

47

49

50

Xây dựng đường 25C đọan từ Quốc lộ 51 

đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long 

Thành và huyện Nhơn Trạch

31 31  QĐ phê duyệt điều chỉnh dụ án số 1743/QĐ-UBND 24/7/2023 

Nâng cấp mở rộng đường 25B đoạn từ 

Trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 

51, huyện Long Thành và huyện Nhơn 

Trạch

99,3 99,3
 QĐ phê duyệt dụ án số

 3538/QĐ-UBND 20/12/2023 

Nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ (đoạn từ 

km1+600 đến km 5+600), huyện Định 

Quán và huyện Tân Phú

 Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh  phê duyệt TKBVTC, dự toán; QĐ 

số2264/QĐ-UBND ngày31/7/2024 của UBND tỉnh ĐN 

Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây 

đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất 

 Quyết định số 741/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 31/12/2021 của  Ban QLDA ĐTXD về việc duyệt thiết kế 

xây dựng; QĐ số2264/QĐ-UBND ngày31/7/2024 của UBND tỉnh ĐN 

Đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện 

Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

 Nghị quyết số 27/NQ-HĐNĐ ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; QĐ số2264/QĐ-UBND 

ngày31/7/2024 của UBND tỉnh ĐN 

Nâng cấp đường Xuân Bắc - Thanh Sơn 

đoạn từ Km2+100 đến Km18+100 và đoạn 

từ Km33+783 (cầu số 2) đến Km 54+183, 

huyện Xuân Lộc, huyện Định Quán và 

huyện Vĩnh Cửu

 Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 27 NQ-HĐND ngày 

04/12/2020 của HĐND tỉnh; QĐ số2264/QĐ-UBND ngày31/7/2024 của UBND tỉnh ĐN 

5



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Huyện, thành 

phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện tích 

dự án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 

Bàu Cạn, Tân 

Hiệp, Phước 

Thái, Long 

Phước

Huyện Long 

Thành

Xuân Quế, 

Xuân Đường, 

Sông 

Nhạn,Thừa Đức

Huyện Cẩm Mỹ 

Suối Nho
Huyện Định 

Quán

Xã Hưng Lộc, 

Bàu Hàm 2, 

Xuân Thiện, 

Quang Trung

Huyện Thống

Nhất

Các phường 

Phước tân, Tam 

Phước, 

TP. Biên Hòa, 

các xã Long 

Đức, An Phước, 

lộc An, Long 

An, Tt Long 

Thành

Huyện Long 

Thành

51

52

53

54

Phường An 

Hòa, xã Long 

Hưng

TP. Biên Hòa 12,6 12,6
Quyết định  số 3893/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBNd tỉnh, về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi

Đầu tư xây dựng đường Hương lộ 2 nối dài 

(đoạn 1- giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa

Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây 

dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng 

Tàu giai đoạn 1 

    137,60        137,60   

Các xã Long 

Tân, Phú 

Thạnh,  Vĩnh 

Thanh

Huyện 

Nhơn Trạch
65 65  Quyết định duyệt dự án số 295/QĐ-UBND Ngày 24/02/2023

Quyết định duyệt dự án số  233/QĐ-UBND ngày 15/02/2023

Xuân Lập, Suối 

Tre

TP Long 

Khánh 

Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành 

đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc dự án 

đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh

Xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định 

Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành 

và thành phố Long Khánh 

368,8 368,8  Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh số 36/NQ-HĐND ngày 08-12-2021 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Huyện, thành 

phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện tích 

dự án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 

56 Trạm y tế xã Xuân Quế Xuân Quế Cẩm Mỹ 0,22 0,22 
Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chủ trương đầu tư xây 

dựng mới trạm y tế Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ

57
Hệ thống thoát nước tập trung khu trung 

tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ ra Suối Cả

Long Giao, 

Xuân Đường
Cẩm Mỹ 0,14 0,14 

Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 02/2/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc phê duyệt dự án Hệ 

thống thoát nước tập trung khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ ra Suối Cả, huyện Cẩm Mỹ

58 Xây mới trường Mầm non Hướng Dương Sông Nhạn Cẩm Mỹ 0,07 0,07 
Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện Cẩm Mỹ, về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư xây dựng mới trường Mầm non Hướng Dương

59
Xây mới bổ sung phòng học, phòng chức 

năng trường Tiểu học Thừa Đức 2
Thừa Đức Cẩm Mỹ 0,11 0,11 

Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện Cẩm Mỹ, về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư Xây mới bổ sung phòng học, phòng chức năng trường Tiểu học Thừa Đức 2

60 Nhà thi đấu đa năng Long Giao Cẩm Mỹ 2,32 2,32 

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20/04/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu 

tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối với Dự án 

Nhà thi đấu đa năng

61 Đường Xuân Đường - Thừa Đức
Thừa Đức, 

Xuân Đường
Cẩm Mỹ         61,09          56,04 

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20/04/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu 

tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối với Dự án 

Đường Xuân Đường - Thừa Đức

62

Xây dựng Đường ĐT.770B, huyện Định 

Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành 

và thành phố Long Khánh

Thừa Đức Cẩm Mỹ 33,95 33,95 

Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

đối với Dự án Xây dựng Đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và 

thành phố Long Khánh

63
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 

(Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc)

Thừa Đức, 

Xuân Đường, 

Nhân Nghĩa, 

Bảo Bình, Xuân 

Tây, Xuân 

Đông, thị trấn 

Long Giao

Cẩm Mỹ 237,95 237,95 

Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư và điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) huyện Xuân 

Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành

64
Xây dựng Trung tâm chính trị huyện Cẩm 

Mỹ
Long Giao Cẩm Mỹ           0,78            0,78 

Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 23/09/2024 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc Triển khai Nghị 

quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ về chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm chính trị huyện Cẩm Mỹ

55

Xây dựng đường trục trung tâm thành phố 

Biên Hòa, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến 

đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và 

đường dẫn 2 đầu cầu), thành phố Biên Hòa

Các phường 

Thống Nhất, 

Hiệp Hòa

TP. Biên Hòa 33,39 33,39
Quyết định  số 1580/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBNd tỉnh, về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Huyện, thành 

phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện tích 

dự án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 

65

Tuyến đường kết nối vào cảng Phước An

(đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến

nút giao đường với Cao tốc Bến Lức Long

Thành)
Long Thọ           0,22            0,22 

(1) Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án tuyến

đường kết nối vào cảng Phước An đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút giao đường với Cao tốc

Bến Lức Long Thành.

(2) Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024

(3) Thông báo số 915/TB-SKHĐT ngày 12/12/2023 về chi tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2024.

66
Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu

của Công ty Cổ phần Phú Hữu Gia  
Phú Hữu         56,00          37,00 

(1) Văn bản số 9723/UBND-CNN ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu

tư 

(2) Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương

đầu tư đến tháng 7/2027

(3) Nguồn vốn: Vốn Doanh nghiệp chủ đầu tư

67 Nâng cấp trường tiểu học Phú Lâm Phú Lâm Tân Phú 0,07 0,07
Quyết định số 10361/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của huyện Tân Phú về phê duyệt chủ trương đầu tư  

nâng cấp trường TH Phú lâm

68 Trụ sở công an xã Phú Thịnh Phú Thịnh Tân Phú 0,08 0,08  Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND huyện Tân Phú 

69 Xây dựng trạm y tế xã Bảo Hòa Bảo Hòa Xuân Lộc           0,10            0,10  Quyết định số 103/QĐ-SKHĐT về việc duyệt dự án Xây dựng trạm y tế xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc 

70

Nâng cấp đường Xuân Bắc - Thanh Sơn 

đoạn từ Km2+100 đến Km18+100 và đoạn 

từ Km33+783 (cầu số 2) đến Km 54+183, 

huyện Xuân Lộc, huyện Định Quán và 

huyện Vĩnh Cửu

Xuân Bắc Xuân Lộc           5,72            5,72 
 Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 27 NQ-HĐND ngày 

04/12/2020 của HĐND tỉnh; QĐ số2264/QĐ-UBND ngày31/7/2024 của UBND tỉnh ĐN 

71
Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước 

Trong
Xã An Phước Long Thành 25,52 25,52  QĐ số 2504/QĐ- ƯBND ngày 20/7/2017 duyệt dự án 

72
Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị 

trấn Long Thành, giai đoạn ưu tiên.
TT Long Thành Long Thành           1,59            1,59  NQ số 18/2021/NQ-HĐND 08/12/2021. 

73 Dự án Nạo vét Rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu
Xã Thiện Tân, 

Tân An
Vĩnh Cửu 50,865 50,865  NQ số 20/NQ- HĐND ngày 17/7/2024. 

74
Dự án Tuyến thoát nước khu vực Trung tâm 

xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cừu

xã

Thạnh

Phú

Vĩnh Cửu           9,88            9,88  Thông báo số 333/TB- ƯBND ngày 12/6/2024. 

75
Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị 

trấn Huyện Trảng Bom, giai đoạn ưu tiên

TT

Trảng

Bom

Trảng Bom 1,2 1,2  NQ số 03/2022/NQ -HĐND 15/4/2022. 

76
Dự án chống sạt lở khu vực đài tưởng niệm 

các chiến sĩ đặc công 113

Xã Hố

Nai 3
Trảng Bom           1,00            1,00  NQ số 19/NQ- HDND 17/7/2024. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Huyện, thành 

phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện tích 

dự án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 

77

Kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn từ 

cầu Rạch Cát đến Cầu Ghềnh phía Cù Lao 

Phố)

p. Hiệp Hòa Biên Hòa           1,89            1,89  NQ số 21/NQ-HDND 30/7/2021. 

78

Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ khu 

dân cư dọc sông Rạch Cát đến nhà máy xử 

lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp

p. Hiệp Hòa Biên Hòa 1,6 1,6  NQ số 21/NQ- HDND 30/7/2021 và QĐ số 3560/QĐ- ƯBND ngày 28/10/2016 về duyệt dự án. 

79

Kè gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn từ 

đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông 

Rạch Cát)

p.

Quyết Thắng, 

Thống

Nhất

Biên Hòa 1,7 1,7  Đã có Quyết định thu hồi đất 

80

Tuyến thu gom về trạm xử lý nước thải số 1 

tại phường Hố

Nai

p. Hố

Nai
Biên Hòa 0,03 0,03  NQ số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 

81

Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Nhà máy 

xừ lý nước thải số 2 phường Tam hiệp đến 

cầu An Hảo

p. An Bình, 

Tam Hiệp
Biên Hòa 1,55 1,55  NQ số 20/NQ- HĐND ngày 30/7/2021. 

82
Dự án chống ngập úng khu vực Suối Chùa, 

suối Bà Lúa và suối Cầu Quan.

p. Long Bình 

Tân, An

Hòa, Phước Tân

Biên Hòa         15,20          15,20  Quyết định số 259/QĐ- UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về duyệt dự án đầu tư 

83

Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh 

suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) 

đến cầu Xóm Mai, TP Biên Hòa

p. Tân Biên, 

Tân Hòa, Hố 

Nai,

Trảng Dài

Biên Hòa         13,75          13,75  Quyết định số 4837/QĐ- UBND ngày 22/12/2020 của ƯBND tỉnh về duyệt dự án đầu tư 
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